
Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1
Nguyễn Văn 

Cần

Đơn vị bầu 

cử số 1
24/10/1980 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Hàm Kiệm, 

tỉnh Lâm Đồng

 Thôn Phú Thọ, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Luật
Không Cao cấp

Anh văn 

B

 Ủy viên BTV Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch HĐND xã 

Hàm Kiệm

Hội đồng nhân dân 

xã Hàm Kiệm
13/3/2005

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

2 Bùi Ngọc Duẩn
Đơn vị bầu 

cử số 2
11/04/1971 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Thái Ninh, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Phú Thọ, xã Hàm 

Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Sản xuất nông 

nghiệp theo tiêu 

chuẩn global 

gap

Không Không Không
Giám đốc Hợp tác xã Phú 

Cường

Thôn Phú Sung, Xã 

Hàm Kiệm
Không Không

3
Nguyễn Ngọc 

Duy

Đơn vị bầu 

cử số 5
10/10/1988 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Mỹ, xã 

Tuyên Quang, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Thạc sĩ Chính 

sách Công, Đại 

học Quản lý văn 

hóa

Thạc sĩ Cao cấp
Anh văn 

B

Ủy viên BVT Đảng ủy, 

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

xã, Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND xã Hàm 

Kiệm

Ủy ban kiểm tra, 

Đảng ủy xã Hàm 

Kiệm

07/3/2013

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

4 Vi Phương Duy
Đơn vị bầu 

cử số 4
25/09/1988 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tánh Linh, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Dân Bình, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Không

Trung 

cấp

Anh văn 

A 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

Ủy ban MTTQVN xã, Chủ 

tịch Hội Nông dân xã Hàm 

Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Hàm Kiệm

22/11/2022 Không

5
Nguyễn Trung 

Hải

Đơn vị bầu 

cử số 5
25/03/1989 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hàm Kiệm, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Đại Thành, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Không

Trung 

cấp 

Anh văn 

A2

Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN xã, Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh xã 

Hàm Kiệm  

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Hàm Kiệm

29/08/2008

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

6
Phạm Thị Mỹ 

Hạnh

Đơn vị bầu 

cử số 4
18/04/1984 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Thôn Minh Hòa, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Hành 

Chính
Không Cao cấp

Anh văn 

B

Ủy viên BTV Đảng ủy, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Hàm Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Hàm Kiệm

07/4/2009 Không

7 Ngô Minh Hòa
Đơn vị bầu 

cử số 1
30/01/1978 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng

Tổ 5, tổ dân phố 44, 

phường Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Kinh tế 

thuỷ sản
Không Cao cấp

Anh văn 

B

Bí thư

Đảng ủy xã Hàm Kiệm

Đảng ủy xã Hàm 

Kiệm
06/01/2006 Không

8
Huỳnh Tấn 

Khôi

Đơn vị bầu 

cử số 4
18/7/1979 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Hàm Kiệm, 

tỉnh Lâm Đồng

số 188 Bùi Thị Xuân, 

Thôn Nam Thành, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quản lý

 đất đai
Không Cao cấp

Anh văn 

B

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

xã Hàm Kiệm

Đảng ủy xã Hàm 

Kiệm
12/05/2006

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

9
Nguyễn Thị 

Trúc Loan

Đơn vị bầu 

cử số 5
06/2/1987 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Thủ Dầu 

Một, TP. Hồ Chí 

Minh

Thôn Đại Thành, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quản lý

 đất đai
Không

Trung 

cấp

Anh văn 

A

Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Đại thành

Thôn Đại Thành, 

Xã Hàm Kiệm
15/7/2017

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

10 Tô Đức Nghĩa
Đơn vị bầu 

cử số 3
02/07/1983 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Lâm 

Đồng

Hẻm 79, đường Trường 

Chinh, Khu phố 3, 

Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học

 An ninh nhân 

dân

Không Cao cấp
Anh văn 

B1

Ủy viên BTV Đảng ủy, 

Trưởng Công an xã Hàm 

Kiệm

Công an xã Hàm 

Kiệm
20/10/2006 Không

11

Võ Đình Nhật 

(Đại đức Thích 

Nguyên 

Nguyệt)

Đơn vị bầu 

cử số 5
01/9/1980 Nam

Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Xã Vĩnh Định, 

tỉnh Quảng trị

Thôn Đằng Thành, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học (Cử 

nhân)

 Phật học

Không Không

Anh văn 

A, Tiếng 

Pháp A

Tu sĩ, Trụ trì chùa Phổ Đà 

xã Hàm Kiệm

Chùa Phổ Đà, Xã 

Hàm Kiệm
Không

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM KIỆM

Tôn 

giáo

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)

Ghi 

chú
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Đơn vị 

bầu cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM KIỆM KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026-2031

(Đính kèm Nghị quyết số   03 /NQ-UBBC ngày  19 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

Tôn 

giáo

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)

Ghi 

chú
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Đơn vị 

bầu cử
STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

12
Nguyễn Thị 

Nhơn

Đơn vị bầu 

cử số 2
19/11/1984 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Phan 

Thiết, tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Phú Lộc, Xã Hàm 

Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Không

Trung 

cấp
Không

Phó Trưởng Ban Văn hoá - 

Xã hội, Hội đồng nhân dân 

xã Hàm Kiệm

Hội đồng nhân dân 

xã Hàm Kiệm
08/12/2006

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

13
Trần Duy 

Thanh

Đơn vị bầu 

cử số 1
02/02/1983 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Trà Câu, 

tỉnh Quảng Ngãi

KP 2, Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế, Đại học 

Kế toán

Thạc sĩ Cao cấp
Anh văn 

B1

Phó Ban Công tác Công 

đoàn LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ 

tịch thường trực Ủy ban 

MTTQVN xã, Chủ tịch 

Công đoàn xã Hàm Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Hàm Kiệm

27/12/2010 Không

14
Trần Hoàng 

Thanh

Đơn vị bầu 

cử số 3
18/02/1978 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không Tỉnh Đồng Tháp

Thôn Nam Thành, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Thạc sĩ Chính 

sách công, Đại 

học Kinh tế đối 

ngoại

Thạc sĩ Cao cấp

Anh văn 

B1 khung 

Châu âu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch UBND xã Hàm 

Kiệm

UBND xã Hàm 

Kiệm
07/4/2009

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

15
Nguyễn Minh 

Thi

Đơn vị bầu 

cử số 2
25/06/1978 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Mũi Né, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Nam Tân, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Thạc sĩ Luật 

Kinh tế, Đại học 

Anh văn, Đại 

học Kinh tế xây 

dựng

Thạc sĩ Cao cấp
Cử nhân 

Anh văn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã Hàm Kiệm

UBND xã Hàm 

Kiệm
07/01/2011 Không

16
Nguyễn Xuân 

Thuân

Đơn vị bầu 

cử số 5
28/7/1977 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Triệu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa

166/6 đường Phạm Thị 

Ngư, Phường Bình 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quân sự 

chuyên ngành 

trinh sát đặc 

nhiệm

Không Cao cấp Không
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự xã Hàm Kiệm

Ban chỉ huy Quân 

sự xã Hàm Kiệm
03/3/1997 Không

17
Nguyễn Thị 

Bảo Thuy

Đơn vị bầu 

cử số 1
25/01/1994 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hàm Thuận 

Nam, Tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Phú Thọ, xã Hàm 

Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Luật
Không

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

Ủy ban MTTQVN xã, Chủ 

tịch Hội LHPN xã Hàm 

Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Hàm Kiệm

10/10/2017

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

18
Phạm Thị 

Thanh Thủy

Đơn vị bầu 

cử số 3
20/10/1979 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thăng Điền, 

thành phố Đà 

Nẵng

Thôn Dân Bình, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 bổ 

túc

Trung cấp thanh 

vận
Không

Trung 

cấp
Không

Bí thư Chi bộ thôn Dân 

Bình

Thôn Dân Bình, Xã 

Hàm Kiệm
29/10/2001

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

19
Đặng Thị Kim 

Toàn

Đơn vị bầu 

cử số 4
25/11/1988 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hàm Kiệm, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Dân Hiệp, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Toán 

học, Đại học 

Luật Kinh tế

Không
Trung 

cấp

Anh Văn 

B

Phó Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách, HĐND xã Hàm 

Kiệm

Hội đồng nhân dân 

xã Hàm Kiệm
25/11/2014

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

20 Lê Văn Tư
Đơn vị bầu 

cử số 2
12/10/1985 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Hàm Kiệm, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Lộc, xã Hàm 

Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Luật
Không

Trung 

cấp 

(đang 

học cao 

cấp)

Anh văn 

B

Ủy viên BTV Đảng ủy, 

Trưởng Ban xây dựng 

Đảng, Trưởng Ban Văn 

hoá - Xã hội HĐND xã 

Hàm Kiệm

Ban xây dựng 

đảng, Đảng ủy xã 

Hàm Kiệm

19/5/2005

Đại biểu HĐND 

xã Hàm Kiệm, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

21
Lê Thị Bích 

Vân

Đơn vị bầu 

cử số 3
05/02/1981 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Phong, xã 

Tuyên Quang, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Sư 

phạm - Lịch sử
Không Cao cấp

Anh văn 

B1 
Giáo viên, Hiệu trưởng

Trường THCS 

Hàm Kiệm
28/11/2008 Không

- Số đại biểu được bầu của HĐND xã Hàm Kiệm: 21 đại biểu.

- Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 21 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Khôi

Hàm Kiệm, ngày  19  tháng 3 năm 2026
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